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Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
ThS. HOÀNG NHẤT THỐNG
Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiếp nối Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 3/4/2023, 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP 
phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tổ chức 
triển khai thực hiện Chiến lược này sẽ góp phần 
quan trọng trong việc tăng cường quản lý môi 
trường biển ở Việt Nam hiện nay. Chiến lược định 
hướng tổng thể về mục tiêu dài hạn, cơ bản về 
quản lý tài nguyên, môi trường biển gắn với việc 
huy động các nguồn lực và giải pháp cơ bản theo 
lộ trình phát triển.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG  
TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN  
ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và 
bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1570/QĐ-TTg ngày 6/9/2013 (sau đây gọi là Chiến lược 
1570) với mục tiêu “Hiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, 
lợi thế, các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử 
dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng 
bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì 
chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh 
thái biển góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững 
đất nước”. Những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
các bộ, ngành có liên quan và các địa phương có biển đã tổ 
chức triển khai Chiến lược và đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận về quản lý môi trường biển như sau:

Về điều tra, đánh giá môi trường biển: Đã tiến hành 
điều tra và thu được các số liệu về hiện trạng môi trường 
nước, môi trường trầm tích và khoanh định được các khu 
vực dễ bị tổn thương môi trường tại 16 khu vực trọng điểm 
từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở độ sâu từ 30 - 60m và 
vùng biển Việt Nam từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định ở 
độ sâu từ 0 - 60m, vùng biển xung quanh 9 đảo, cụm đảo 
cách bờ đảo đến 6 km.

Bước đầu đã sơ bộ đánh giá được nguồn lợi hải sản 
theo các tầng tại các vùng biển của Việt Nam, đánh giá 

được hiện trạng đa dạng sinh học về hệ sinh thái rạn san 
hô, cỏ biển, rừng ngập mặt, bãi bồi, cửa sông, đầm phá; đã 
phát hiện và bổ sung vào danh mục một số loài san hô mới, 
đánh giá được hiện trạng và diện tích bao phủ rạn san hô, 
rừng ngập mặn. Đồng thời, xây dựng được bộ bản đồ về 
hiện trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn, đầm phá 
ven biển; phân bố cỏ biển; phân bố cỏ biển cho các tiểu 
vùng; phân bố cỏ biển tại các vùng khảo sát trọng điểm; 
phân bố nguồn lợi hải sản tầng đáy ở biển tỷ lệ 1/500.000 
- 1/2.000.000.

Về quan trắc môi trường biển, xây dựng cơ sở dữ liệu 
môi trường biển: Chú trọng xây dựng hệ thống trạm quan 
trắc môi trường tại các địa phương có biển và thường 
xuyên định kỳ tiến hành quan trắc môi trường nước các 
khu vực cửa sông, ven biển. Kết quả quan trắc tại các các 
địa phương được sử dụng phục vụ cho công tác kiểm soát 
môi trường, nuôi trồng thủy sản...

Về kiểm soát nguồn thải: Các bộ, ngành và địa phương 
tích cực tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ, chủ động điều tra, thống kê các nguồn thải ra môi 
trường biển, quan trắc môi trường biển, đầu tư kinh phí 
xây dựng các hệ thống xử lý chất thải tại các khu vực ven 
biển và thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi 
trường biển như xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về phòng 
ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại các địa phương, cơ sở 
sản xuất kinh doanh ven biển; quy định bảo vệ môi trường 
đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; hoàn 
thiện các quy định pháp luật có liên quan đến kiểm soát 
các nguồn gây ô nhiễm từ các nguồn thải trên đất liền; rà 
soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội 
nhập quốc tế.

Về ứng phó sự cố trên biển: Tiến hành nghiên cứu, đề 
xuất thiết lập vùng biển nhạy cảm (PSSAs) tại vùng biển 
khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng và hoàn thiện hồ sơ gửi 
Tổ chức Hàng hải quốc tế đề xuất thiết lập vùng biển đặc 
biệt nhạy cảm (PSSAs) tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đã hoàn 
thiện về phương pháp đánh giá ô nhiễm tràn dầu trên biển, 
xác định các khu vực nhạy cảm tràn dầu và bước đầu đề 
xuất phương pháp tính toán lượng giá tổn thất do ô nhiễm 
tràn dầu và ô nhiễm môi trường; triển khai xử lý, ứng phó 
sự cố tràn dầu kịp thời, hiệu quả.

Về bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển: Đã lập 
quy hoạch chi tiết 7 khu bảo tồn biển (Bạch Long Vĩ, Phú 
Quý, Hải Vân - Sơn Chà, Hòn Cau - Cà Ná, Tiên Yên - Hà 
Cối, Lý Sơn, Hòn Mê); thành lập và đưa vào hoạt động 12 
khu bảo tồn biển: Cô Tô, Bái Tử Long (Quảng Ninh), Bạch 
Long Vĩ, Cát Bà (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Cù 
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Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), vịnh Nha 
Trang (Khánh Hòa), Núi Chúa (Ninh Thuận), Hòn Cau 
(Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc 
(Kiên Giang); tích cực trồng rừng ngập mặn, bảo vệ và 
phục hồi các hệ sinh thái ven biển.

Về phát triển khoa học, công nghệ biển: Một số địa 
phương đã tích cực, chủ động trong việc đầu tư kinh phí 
cho các đề tài về khoa học, công nghệ biển; các nội dung 
nghiên cứu tập trung vào quản lý tổng hợp vùng bờ, xây 
dựng bộ chỉ thị tổn thương môi trường vùng ven biển, 
phân vùng chức năng sinh thái, ứng dụng các công nghệ, 
mô hình mới trong khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nêu trên, 
song việc thực hiện Chiến lược 1570 còn những hạn chế, 
yếu kém nhất định. Đó là công tác xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế biển còn hạn chế (việc phân 
định ranh giới hành chính trên biển, quy hoạch không gian 
biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên vùng bờ chưa được phê duyệt); việc chuyển giao 
và khai thác số liệu điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 
biển phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 
còn chậm; môi trường biển vẫn bị ô nhiễm cục bộ tại các 
khu vực nuôi trồng thủy sản, các vịnh neo đậu tàu thuyền 
trên biển, các cửa sông,…áp lực về rác thải nhựa đại dương; 
kinh phí dành cho thực hiện Chiến lược còn chưa đảm bảo; 
năng lực thực hiện bao gồm cả khía cạnh quản lý và kỹ 
thuật ở trung ương cũng như địa phương chưa đủ mạnh, 
lực lượng cán bộ mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ  
MÔI TRƯỜNG BIỂN CỦA CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC,  
SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN,  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO  
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Quản lý môi trường biển ở nước ta hiện nay trong bối 
cảnh đan xen những thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi là 
đã bước đầu thiết lập được phương thức quản lý tổng hợp 
trong quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đã 
dần hội nhập sâu rộng với xu hướng quản lý môi trường 
biển của các nước trong khu vực và trên thế giới; đã có sự 
liên kết giữa Việt Nam với thế giới trong việc chia sẻ lợi ích, 
mục tiêu quản lý môi trường biển, nhất là các nỗ lực giải 
quyết các vấn đề chung về môi trường biển và đại dương; 
đã và đang tận dụng được phương pháp quản lý tiên tiến, 
nguồn vốn, khoa học, công nghệ của thể giới để phục vụ 
quản lý môi trường biển. Còn khó khăn là nhận thức về 
quản lý môi trường biển còn chưa đầy đủ, nhất là nhận 
thức về quản lý nhà nước về môi trường biển theo phương 
thức tổng hợp; thể chế về môi trường biển còn những 
khoảng trống, thiếu đồng bộ; thiết chế quản lý môi trường 
biển còn những hạn chế nhất định; nguồn lực cho quản 
lý môi trường biển còn chưa đáp ứng được yêu cầu; các 
vấn đề môi trường biển mang tính toàn cầu như ô nhiễm 
môi trường biển xuyên biên giới, tràn dầu và hóa chất độc 

trên biển, rác thải nhựa đại dương, sự xâm lấn của sinh vật 
ngoại lai gây hại, suy giảm đa dạng sinh học biển và vùng 
bờ cũng như những rủi ro về sự cố môi trường biển có thể 
xảy ra bở áp lực phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và 
các hoạt động trên biển.

Trước bối cảnh trên, ngày 3/4/2023, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP phê duyệt Chiến 
lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 (sau đây gọi là Chiến lược 48) với mục tiêu tổng quát 
là: “Tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử 
dụng hiệu quả, công bằng phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại 
và hợp tác quốc tế; ô nhiễm môi trường biển được ngăn 
ngừa, kiểm soát, giảm thiểu đáng kể; đa dạng sinh học 
biển, ven biển và hải đảo được bảo vệ, duy trì và phục hồi; 
các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển được 
bảo tồn và phát huy; tác động của thiên tai được hạn chế 
thấp nhất có thể, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng, hướng tới mục tiêu đưa 
Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển”. 
Đặc biệt, một trong những mục tiêu cụ thể về quản lý 
môi trường biển được Chiến lược 48 đưa ra là “các vấn 
đề về ô nhiễm xuyên biên giới, sự cố môi trường biển, ô 
nhiễm rác thải nhựa đại dương được quan trắc, kiểm soát 
và quản lý hiệu quả”.

Mục tiêu của Chiến lược 48 cho thấy, quản lý môi 
trường biển đã được chú trọng quan tâm một cách toàn 
diện: từ các hoạt động ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường biển đến các hoạt động bảo vệ, duy 
trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo; 
quản lý môi trường biển và hải đảo gắn với khai thác hợp 
lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo.

Để thực hiện mục tiêu quản lý môi trường, Chiến lược 
48 đã đưa ra những định hướng và nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Thứ nhất, thực hiện định kỳ công tác điều tra, thống kê, 
phân loại, quan trắc và đánh giá các loại hình ô nhiễm, tình 
trạng ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm môi trường biển. Đẩy 
mạnh điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường, xác định 
cấp độ rủi ro ô nhiễm môi trường biển cho phát triển kinh 
tế biển; phân vùng rủi ro và lập bản đồ phân vùng rủi ro ô 
nhiễm môi trường biển; công bố các khu vực biển, hải đảo 
vượt sức chịu tải môi trường.

Thứ hai, tăng cường năng lực và chủ động kiểm soát, 
giám sát, xử lý các vấn đề môi trường biển trong khu vực 
và toàn cầu bao gồm ô nhiễm xuyên biên giới, axit hóa 
đại dương và các vấn đề liên quan khác. Tăng cường năng 
lực hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo.

Thứ ba, ưu tiên nguồn lực từ nguồn kinh phí bảo vệ 
môi trường để triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về 
quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Đến năm 
2030, tỷ lệ thu hồi, xử lý rác thải nhựa tại các bãi biển, khu 
du lịch biển và khu bảo tồn biển đạt 100%.
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 V Hội nghị công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, kiện toàn tổ chức và xây dựng các công cụ, 
phương tiện, chế tài nhằm tăng cường hiệu quả công tác 
phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát trong kiểm soát và 
xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Thứ năm, bảo vệ, duy trì hệ thống các khu bảo tồn hiện 
có; điều tra, khảo sát, đánh giá đề xuất thành lập các khu 
bảo tồn mới trên các vùng biển, ven biển và hải đảo; tăng 
cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ngoài khu bảo 
tồn; phục hồi các hệ sinh thái biển và ven biển bị suy thoái. 
Thiết lập, mở rộng và tăng cường năng lực quản lý các khu 
vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non sinh sống 
và đường di cư của các loài thủy sản.

Thứ sáu, đẩy mạnh điều tra, đánh giá và xác định mức 
độ dễ bị tổn thương, tính nguy cấp của các loài sinh vật 
biển đặc hữu, có giá trị khoa học và kinh tế để đưa ra các 
phương án, giải pháp bảo vệ, bảo tồn và phục hồi.

Thứ bảy, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, gây 
nuôi và buôn bán xuyên biên giới các loài sinh vật biển 
hoang dã thuộc danh mục cần được bảo tồn. Ngăn ngừa, 
kiểm soát chặt chẽ và phòng trừ có hiệu quả các loài sinh 
vật ngoại lai xâm hại; kiểm soát chặt chẽ sự du nhập các 
giống, loài thủy sản ngoại lai và sự du nhập sinh vật ngoại 
lai qua hoạt động vận tải biển.

Chiến lược 48 còn đưa ra các giải pháp tổng thể để thực 
hiện mục tiêu. Đó là các giải pháp về tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về biển, về khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; hoàn thiện và 
vận hành thông suốt thể chế quản lý tổng hợp và thống 
nhất tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; đào tạo, huy 
động, sử dụng nguồn nhân lực cho điều tra, nghiên cứu 
về biển, quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên và môi 
trường biển, hải đảo; tăng cường và đa dạng hóa nguồn 
vốn cho điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường biển, hải đảo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng công nghệ cao trong điều tra cơ bản, khai thác, sử 

dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; đẩy 
mạnh hợp tác quốc tế về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường biển, hải đảo.

Như vậy, với những kết quả đạt được của Chiến lược 
khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường 
biển và hải đảo thời kỳ trước và việc xác định mục tiêu, định 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược cho thời kỳ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược khai 
thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo giữ vai trò là công cụ quan trọng để quản lý môi 
trường biển. Hiện nay, việc thực hiện Chiến lược khai thác, 
sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 
hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa là động 
lực, vừa là mục tiêu của quản lý môi trường biển gắn với 
khai thác tài nguyên biển bền vững. Do vậy, cần có sự phối 
hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương có biển trong 
việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược. Trước hết, các 
bộ, ngành có liên quan và các địa phương có biển cần sớm 
xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các kế hoạch hành 
động thực hiện Chiến lược với nguồn nhân lực, vật lực được 
đầu tư tương xứng. Có như vậy mới phát huy hiệu quả công 
cụ chiến lược trong quản lý môi trường biển ở nước tan
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